
          KẾT QUẢ THI: MÔN TIẾNG PHÁP
TT SBD Họ tên Ngày sinh Lớp Trường Điểm 

1 P09 VŨ THẾ ANH 11/03/2001 12 SN  Chu Văn An 18

2 P32a ĐỖ MINH NGỌC 01/05/2001 12P2  HN - Amsterdam 16

3 P35 TRẦN HÀ PHƯƠNG                                                                                                                                                03/02/2001 12P2  HN - Amsterdam 16

4 P22a NGUYỄN PHẠM NGA LINH 14/07/2002 11P2  HN - Amsterdam 15,75

5 P23 VŨ TRẦN TÚ LINH                                                                                                                                19/06/2002 11P2  HN - Amsterdam 15,7

6 P26 TRẦN HÀ QUANG MINH                                                                                                                                                            11/04/2002 11P2  HN - Amsterdam 15,3

7 P62 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 03/05/2002 11 Pháp CH Nguyễn Huệ 15,3

8 P43 NGUYỄN TUẤN TRUNG                                                                                                                                                         03/02/2001 12P1  HN - Amsterdam 15,2

9 P45 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG ANH 07/03/2001 12 Pháp CH Nguyễn Huệ 15

10 P18 BÙI VĂN HẢI 03/04/2001 12 SN  Chu Văn An 14,9

11 P22b VŨ PHƯƠNG LINH 06/12/2001 12P2  HN - Amsterdam 14,9

12 P39 NGUYỄN HOÀNG TIẾN                                                                                                                                                       21/10/2002 11P2  HN - Amsterdam 14,9

13 P14 VŨ QUỲNH CHI                                                                                                                                     03/02/2002 11P2  HN - Amsterdam 14,8

14 P60 LÃ MINH PHƯƠNG 11/02/2001 12 Pháp CH Nguyễn Huệ 14,8

15 P35a TRẦN HÀ PHƯƠNG 07/09/2002 11P2  HN - Amsterdam 14,7

16 P52 PHẠM MỸ LINH 22/10/2001 12 Pháp CH Nguyễn Huệ 14,7

17 P22 NGUYỄN NAM KHÁNH 23/11/2001 11 SN  Chu Văn An 14,6

18 P38 ĐINH HÀ THU                                                                                                                                                        28/02/2002 11P2  HN - Amsterdam 14,6

19 P29a ĐẶNG THANH NGÂN 04/05/2002 11P2  HN - Amsterdam 14,3

20 P33 NGUYỄN Ý NHI                                                                                                                                                          14/06/2002 11P2  HN - Amsterdam 14

21 P24b NGUYỄN LÊ HIỀN MINH 16/04/2002 11P2  HN - Amsterdam 14

22 P08 HOÀNG QUỲNH ANH                                                                                                                         07/12/2001 12P2  HN - Amsterdam 14

23 P10 PHAN THỊ TÚ ANH                                                                                                            21/01/2001 12P2  HN - Amsterdam 14

24 P19a VŨ GIA HUẤN 24/07/2002 11P2  HN - Amsterdam 14

25 P25 LÊ QUANG MINH                                                                                                                                                  08/10/2002 11P2  HN - Amsterdam 13,8

26 P15 NGUYỄN LÊ QUỲNH CHI 26/07/2001 12P  Chu Văn An 13,7

27 P24 NGUYỄN BÌNH MINH 10/01/2001 12P  Chu Văn An 13,6

28 P48 NGUYỄN LÊ HÀ CHI 23/09/2001 12 Pháp CH Nguyễn Huệ 13,6

29 P42 CAO MINH TRÍ 10/07/2001 12 SN  Chu Văn An 13,5

30 P31 LÊ HỒNG NGỌC                                                                                                             21/02/2002 11P2  HN - Amsterdam 13,5

31 P03 TRẦN NHẬT AN                                                                                                                                                 29/11/2002 11P2  HN - Amsterdam 13,5

32 P36 NGUYỄN DIỄM QUỲNH 08/01/2002 11 SN  Chu Văn An 13,4

33 P27 LÊ THÁI MINH                                                                                                                                                              25/11/2002 11P2  HN - Amsterdam 13,4

34 P16 VŨ THÀNH CỰ                                                                                                              20/04/2001 12P2  HN - Amsterdam 13,4

35 P05 BÙI NHẬT ANH                                                                                                         05/10/2001 12P2  HN - Amsterdam 13,2

36 P49 TRƯƠNG THỊ QUỲNH GIANG 03/03/2001 12 Pháp CH Nguyễn Huệ 13,2

37 P17 LÊ THANH HÀ                                                                                                                                    26/06/2002 11P2  HN - Amsterdam 13,1

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12

             NĂM HỌC 2018-2019



38 P02 NGUYỄN ĐỨC AN 13/12/2001 12P  Chu Văn An 13,1

39 P29 NGUYỄN MINH KHÁNH NAM                                                                                                                                                02/03/2002 11P2  HN - Amsterdam 12,9

40 P59 NGUYỄN ANH PHƯƠNG 05/12/2001 12 Pháp CH Nguyễn Huệ 12,9

41 P43b CUNG LÊ MINH VŨ 12/05/2002 11P2  HN - Amsterdam 12,8

42 P57 NGÔ QUỲNH NHI 29/08/2001 12 Pháp CH Nguyễn Huệ 12,8

43 P13 NGUYỄN BẢO CHÂU                                                                                                                07/04/2002 11P2  HN - Amsterdam 12,7

44 P20 NGUYỄN LÊ LIÊN HƯƠNG                                                                                                                                    12/11/2001 12P2  HN - Amsterdam 12,7

45 P01 NGUYỄN ĐẮC AN                                                                         28/11/2001 12P2  HN - Amsterdam 12,6

46 P32 NGUYỄN MINH NGỌC                                                                                                                   17/09/2002 11P2  HN - Amsterdam 12,6

47 P19 PHẠM TRUNG HIẾU                                                                                                                                           02/09/2002 11P2  HN - Amsterdam 12,5

48 P30 TRẦN TRUNG NGHĨA 14/08/2002 11 SN  Chu Văn An 12,5

49 P12 NGUYỄN THỊ HẢI ANH  28/03/2002 11P1  HN - Amsterdam 12,3

50 P43a PHÙNG LÊ KINH VĨ 10/07/2002 11P2  HN - Amsterdam 12,2

51 P44 VŨ MỸ ANH 24/04/2001 12 Pháp CH Nguyễn Huệ 12,1

52 P40 LÊ MINH TIẾN                                                                                                                      05/10/2001 12P1  HN - Amsterdam 12

53 P04 TRẦN NGUYỄN QUỐC AN                                                                                                                                          30/09/2002 11P2  HN - Amsterdam 12

54 P07 NGUYỄN QUỲNH ANH 26/12/2001 12P  Chu Văn An 11,7

55 P58 ĐỖ THỊ HOÀNG NHƯ 03/01/2002 11 Pháp CH Nguyễn Huệ 11,7

56 P47 PHÍ THỊ MINH CHÂU 26/09/2001 12 Pháp CH Nguyễn Huệ 11,4

57 P21 NGUYỄN ĐĂNG KHÁNH 22/11/2002 11 SN  Chu Văn An 11,3

58 P37 NGUYỄN VIỆT THẮNG 18/01/2002 11 Pháp  Chu Văn An 11,2

59 P51 PHAN KHÁNH LINH 10/12/2001 12 Pháp CH Nguyễn Huệ 11,1

60 P11 NGUYỄN THỊ VI ANH                                                                                                                                                        24/04/2002 11P2  HN - Amsterdam 11

61 P56 NGÔ KHÔI NGUYÊN 22/08/2001 12 Pháp CH Nguyễn Huệ 11

62 P41 NGUYỄN THANH TRÀ 25/11/2001 12P  Chu Văn An 10

63 P34 TÂN YẾN NHI                                                                                                                             25/11/2002 11P2  HN - Amsterdam 9,8

64 P28 NGUYỄN HẢI NAM 02/11/2001 12 SN  Chu Văn An 9,6

65 P50 PHẠM THỊ NHƯ HÒA 11/06/2002 11 Pháp CH Nguyễn Huệ 9,6

66 P06 NGUYỄN PHƯƠNG ANH                                                                                                         03/03/2002 11P2  HN - Amsterdam 9,5

67 P46 LÂM NGUYỄN VIỆT ANH 16/09/2001 12 Pháp CH Nguyễn Huệ 9,5

68 P53 LÃ THỊ THÙY LINH 03/11/2002 11 Pháp CH Nguyễn Huệ 9,1

69 P55 ĐỒNG MINH NGỌC 25/05/2001 12 Pháp CH Nguyễn Huệ 9

70 P54 ĐẶNG NGUYỄN BẢO NGỌC 09/05/2001 12 Pháp CH Nguyễn Huệ 8,7

71 P61 TRẦN HƯƠNG TRÀ 13/11/2002 11 Pháp CH Nguyễn Huệ 8,6


